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GHI DANH CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN DỰ TÒNG 
Registration for the Rite of Christian Initiation for Adults/Teens 

 

1. Tên: ________________________________________________________________________ 
(Name) (Họ - Last Name)   (Đệm - Middle Name)  (Gọi - First Name) 

 

2. Ngày Sinh:    ____ / ____ / ________ Nơi Sinh:  ______________________________________ 
(Date of Birth)          DD       MM         YYYY (Birth Place) 

 

3. Tên Cha:  _______________________________________________________________________ 
(Father’s Full Name)        (Họ - Last Name)  (Đệm - Middle Name)  (Gọi - First Name) 

 

4. Tên Mẹ:  ________________________________________________________________________ 
(Mother’s Full Name)       (Họ - Last Name)  (Đệm - Middle Name)  (Gọi - First Name) 

 

5. Địa Chỉ:  ________________________________________________________________________ 
(Current Address)    (Thành Phố - City)  (Tiểu Bang – State)  Zip Code 

 

6. Điện Thoại Nhà:  ( _____ ) ______ - _________ Di Động:  ( _____ ) ______ - _________ 
(Home Phone)       (Cell Phone): 

 

7. Điện Thư:  _______________________________________________________________________ 
(Email) 

 

8. Thuộc Tôn Giáo Nào Cho Đến Hôm Nay (Religion): 

  Công Giáo (Catholic)  Tin Lành/Chính Thống Giáo (Protestant/Orthodox) 

  Phật Giáo hay Tôn Giáo Khác (Buddhist or Other)  Không Tôn Giáo (No Religion) 
 

Câu 9, 10, 11 chỉ dành cho người đã đánh dấu là Công Giáo, Tin Lành hoặc Chính Thống 
(Questions 10, 11, 12 are for those whose box is checked as Catholic, Protestant, or Orthodox person) 

 

9. Rửa Tội (Baptism):   Rồi (Yes)  Chưa (No) 
 

      Nếu rồi, Ngày Rửa Tội:  ____ / ____ / ________ Nơi Rửa Tội:  ________________________ 

  (Date of Baptism):   DD      MM      YYYY  (Place of Baptism) 

 

10. Rước Lễ Lần Đầu (First Communion):  Rồi (Yes)  Chưa (No) 
 

11. Thêm Sức (Confirmation):   Rồi (Yes)  Chưa (No) 
 

      Nếu rồi, Ngày Thêm Sức:  ____ / ____ / ________ Nơi Thêm Sức:  ______________________ 
  (Date of Confirmation):     DD       MM          YYYY (Place of Confirmation) 
 

 

12. Đã Kết Hôn Trước Đây:   Rồi (Yes)  Chưa (No) 
(Have You Been Married) 

     Nếu RỒI, CÓ kết hôn theo luật của Giáo Hội Công Giáo không?  Có (Yes)  Không (No) 
(if yes, were you married in accordance with the law of the Catholic Church?) 

 

 

_____________________________________________________  ________________________ 

Ký Tên (Signature)         Ngày (Date) 


